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MẪU BIỂU
Đánh giá, thống kê các nhiệm vụ phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong năm 2024
(Kèm theo Công văn số            /SNV-CCHCVTLT ngày        /9/2024 của Sở Nội vụ Hưng Yên)
	STT
	Đơn vị phối hợp, được xin ý kiến
	Số lượng các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao 
phân cấp cho các sở, ban, ngành chủ trì
	Số lượng các nhiệm vụ được đề nghị phối hợp trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ (trừ các nhiệm vụ phối hợp về phân cấp) 

	
	
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Không tham gia
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Không tham gia

	I. Khối các sở, ban, ngành tỉnh

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	VD: 50
	0
	0
	50
	5
	0

	2
	Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
	
	
	
	
	
	

	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	

	4
	Sở Văn hóa - TTDL
	
	
	
	
	
	

	5
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	
	

	6
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	

	7
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	
	

	8
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	

	9
	Sở Xây dựng
	
	
	
	
	
	

	10
	Sở Lao động - TBXH
	
	
	
	
	
	

	11
	Sở Nội vụ
	
	
	
	
	
	

	12
	Sở Công thương
	
	
	
	
	
	

	13
	Sở Nông nghiệp và PTNN
	
	
	
	
	
	

	14
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	
	
	

	15
	Thanh tra tỉnh
	
	
	
	
	
	

	16
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	

	17
	Sở Tư pháp
	
	
	
	
	
	

	18
	Sở Giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	

	19
	Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	20
	Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến
	
	
	
	
	
	

	II. Khối UBND các huyện, thị xã, thành phố

	1
	UBND thành phố Hưng Yên
	
	
	
	
	
	

	2
	UBND huyện Ân Thi
	
	
	
	
	
	

	3
	UBND huyện Yên Mỹ
	
	
	
	
	
	

	4
	UBND huyện Tiên Lữ
	
	
	
	
	
	

	5
	UBND huyện Văn Lâm
	
	
	
	
	
	

	6
	UBND thị xã Mỹ Hào
	
	
	
	
	
	

	7
	UBND huyện Văn Giang
	
	
	
	
	
	

	8
	UBND huyện Khoái Châu
	
	
	
	
	
	

	9
	UBND huyện Phù Cừ
	
	
	
	
	
	

	10
	UBND huyện Kim Động
	
	
	
	
	
	

	III. Khối các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

	1
	Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh Hưng Yên 
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường Cao đẳng KTKT Tô Hiệu Hưng Yên
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên
	
	
	
	
	
	

	5
	Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên
	
	
	
	
	
	

	6
	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng
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